Giáo án: Hình học 6                                                             Năm học 2020 – 2021


	Ngày soạn

4/9/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	11/9/2020
	


CHƯƠNG I: ĐOẠN THẲNG

TIẾT 1. §1. ĐIỂM - ĐƯỜNG THẲNG

BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kỹ năng

a. Kiến thức

- Hiểu điểm là gì? Đường thẳng là gì? Hiểu được mối quan hệ điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng. 

- Nắm vững được ba điểm thẳng hàng , điểm nằm giữa hai điểm và tính chất: trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

- Có tư duy sử dụng thuật ngữ mới: nằm cùng phía, khác phía, nằm giữa. 

b. Kỹ năng

- Vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu ( , (.

- Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đường thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng.

- Nhận biết được ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. Trung thực, tự trọng, chăm chỉ, chịu khó, chấp hành kỷ luật.

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp. 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Năng lực sử dụng các phép tính, năng lực sử dụng ngôn ngữ toán học, năng lực tìm phương án tối ưu.

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 3 phút)
Giới thiệu chương trình học 6: Chương I: Đoạn thẳng. Chương II: Góc.

Mỗi hình phẳng là một tập hợp điểm của mặt phẳng. Ở lớp 6 ta sẽ gặp một số hình phẳng như: Đoạn thẳng, tia, đường thẳng, góc, tam giác, đường tròn,….

Hình học phẳng nghiên cứu các tính chất của hình phẳng. (GV giới thiệu hình hình học trong bức tranh lụa nổi tiếng của Héc-Banh, hoạ sĩ ngưòi Pháp, vẽ năm 1951. SGK-T 102.). Tiết học này đi nghiên cứu một số hình đầu tiên của hình học phẳng đó là: Điểm - Đường thẳng
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Điểm (5 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

  - GV vẽ lên bảng (theo từng thao tác: chấm, ghi tên A, B ,...) rồi giới thiệu điểm. 

- Đọc tên các điểm ở hình 2?

 - Thế nào là hai điểm phân biệt? Quy ước.

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân. 

3. Báo cáo kết quả: 

Hs đứng tại chỗ trả lời.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
-  GV nhận xét câu trả lời của hs.

- GV: Giới thiệu khái niệm hình và điểm là một hình.
	1. Điểm

       .A

.B



.C

Ta dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm .

	Hoạt động 2: Đường thẳng ( 7 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV:Giới thiệu hình ảnh của đường thẳng .

(?) Ta dùng dụng cụ gì để vẽ đường thẳng. 

(?) Hướng dẫn HS vẽ một đường thẳng (có kéo dài về hai phía) đặt tên, đọc tên đường thẳng.

(?) Bài tập 1 (H6 SGK) HS giải bài tập 1 có chú ý các điểm phân biệt có tên khác nhau nhưng các điểm có tên khác nhau chưa hẳn đã phân biệt.

(-) 

2. Thực hiện nhiệm vụ:

 Hs hoạt động cá nhân
3. Báo cáo kết quả: 

Hs đứng tại chỗ trả lời.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét câu trả lời của hs. 

GV chú ý cho HS đường thẳng là một hình.
	2. Đường thẳng
VD: Sợi chỉ căng thẳng, cạnh bàn, …
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Mô tả:                           

· Đường thẳng a

                                a

- Ta dùng một chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng. 

- Hai đường thẳng phân biệt, hai đường thẳng trùng nhau.

[image: image21.emf]A

B

        m ≡ n ,  d ( m               
                        d
   m                                    n    

                                                             

	Hoạt động 3: Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng 
(9 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

   - GV yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK?

 GV giới thiệu quan hệ của M, N với đường thẳng a .

(?) GV giới thiệu cách viết, cách đọc của một điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng , yêu cầu HS viết và đọc ký hiệu tương tự .

(?) GV dùng hình 6 sau khi đã giải xong bài tập 1, yêu cầu HS dùng các ký hiệu để ghi các quan hệ .
2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs nghe gv giới thiệu, hoạt động cá nhân trả lời.

3. Báo cáo kết quả: 

Hs đứn tại chỗ trả lời.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét câu trả lời của hs, chốt kiến thức.
	3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng



        a

M ( a ; N ( a



	Hoạt động 4: Ba điểm thẳng hàng  (11 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

  Ba điểm M, N, P cùng nằm trên đường thẳng a => Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

(?) Ba điểm  (M, N, Q) ; (M, P, Q); (N, P, Q) có thẳng hàng không ? Vì sao?

(?) Khi nào thì ba điểm được gọi là  thẳng hàng ? Cho ví dụ .

(?) Khi nào thì ba điểm không thẳng hàng ? Cho ví dụ .

(?) Làm thế nào để vẽ đưoc ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng ?

 (?)  Muốn  kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không ta dùng dụng cụ gì ? bằng cách như thế nào ? 

 (?)  Điểm nào nằm cùng phía với điểm A 

(?) Điểm nào nằm cùng phía với điểm B

 (?) Trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêuđiểm nằm giữa hai điểm còn lại

(?) Nếu nói "điểm E nằm giữa hai điểm M, N" thì ba điểm này có thẳng hàng không ?
2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời.

3. Báo cáo kết quả: 

Hs đứng tại chỗ trả lời:

- Để vẽ 3 điểm thẳng hàng ta vẽ đường thẳng rồi lấy 3 điểm thuộc đường thẳng đó.

- Vẽ 3 điểm không thẳng hàng : Vẽ đường thẳng rồi lấy 2 điểm thuộc đường thẳng, 1 điểm không thuộc đường thẳng đó.

- Ta dùng thước thẳng hoặc sợi dây để gióng

* Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc đ.thẳng a .

- Ta nói : Điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C

- Điểm C và A nằm khác phía đối với điểm B. Ta nói : điểm B nằm giữa hai điểm A và C.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét câu trả lời của hs, chốt kiến thức.
	 4. Ba điểm thẳng hàng

a. Thế nào là ba điểm thẳng hàng.

        .Q                 P. 

                    N.

    
  M.    

     a

Ba điểm M, N, P thẳng hàng

Ba điểm cùng thuộc 1 đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.

                  A         B         C 


.
.
.

Ba điểm  không cùng  thuộc 1 đường thẳng ta nói 3 điểm không thẳng hàng.

                            . N

               .
  .

             M                   D          

  M, N, D không thẳng hàng.

b.Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

  .           .               .              a
  A         B              C

- Điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

- Không có 2 nào điểm nằm cùng phía đối với điểm B.

  * Nhận xét (SGK)

Chú ý : 

- Nếu biết 1 điểm nằm giữa 2 điểm thì ba điểm đó thẳng hàng.

-  Không có khái niệm nằm giữa khi ba điểm không thẳng hàng.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (4 phút)

	- GV gọi HS nêu cac kiến thức trọng tâm của bài học. 

- HS phát biểu

- GV hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài

- HS lắng nghe, ghi chú.


	- Nắm vững cách biểu diễn và đặt tên cho điểm và đường thẳng. Nhận biết và vẽ  được một điểm thuộc đường thẳng hoặc  không thuộc đường thẳng.


- Làm các bài tập 1, 2, 4; 5 ; 6 
( SGK/ 104-105)

- Chuẩn bị bài mới " Ba điểm thẳng hàng".


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
	(?) HS làm  bài tập 2.SGK
	 Bài 2:                       •C    

                    a                                •A

                b                         •B                                                           

                           c     

                  


E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút)
- Vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu ( , ( , ba điểm thẳng hàng.

- Hoàn chỉnh các bài tập đã sửa trên lớp và các bài tập 2, 3, 4, 5, 6,8/SGK .

IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
	Ngày soạn

11/9/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	18/9/2020
	


Tiết 2: LUYỆN  TẬP
I/ MỤC TIÊU : 

1. Kiến thức, kỹ năng 
a. Kiến thức: Củng cố các khái niệm về điểm, đường thẳng, điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng, ba điểm thẳng hàng điểm nằm giữa hai điểm.

b. Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng vẽ được điểm, đường thẳng, biết đặt tên điểm, đường thẳng, ký hiệu điểm đường thẳng, sử dụng ký hiệu ( , ( .

- Rèn tính chính xác và cẩn thận khi vẽ, đặt tên, ghi ký hiệu điểm, đường thẳng và mối quan hệ giữa điểm và đường thẳng.

2. Đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. Trung thực, tự trọng, chăm chỉ, chịu khó, chấp hành kỷ luật.

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp. 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Sử dụng ngôn ngữ hình học, sử dụng công cụ vẽ, năng lực suy luận, tìm phương án tối ưu và vận dụng kiến thức toán trong cuộc sống.

II/ CHUẨN BỊ : 

1. Giáo viên: Thước thẳng , phấn màu, bảng phụ ghi đề bài tập .

2. Học sinh: Thước thẳng .

III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7 phút)    
 - HS1 :  Thế nào là ba điểm thẳng hàng? Vẽ hình minh họa

             Nêu quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

- HS2:  Làm bài tập số 4/105 SGK

* Đặt vấn đề: (1 phút) GV: Trong tiết học này chúng ta luyện tập về điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1. Nhận biết điểm thuộc đường thẳng (8 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS làm bài 3/104SGK.

 Yêu cầu HS đọc đề bài.

2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS hoạt động cá nhân, làm bài vở nháp.

3. Báo cáo kết quả:

- HS lên bảng thực hiện, trình bày.

HS khác nhận xét, bổ sung

4. Nhận xét, đánh giá kq hoạt động:

Gv chữa bài, cho điểm hs


	Bài tâp 3/ Tr 104 SGK:

               m         n

                      B             p

            A    D        C      q

a) Điểm A thuộc hai đường thẳng n và q

Điểm B thuộc ba đường thẳng m,n,p

b) Ba đường thẳng m,n,p đi qua điểm B

Hai đường thẳng m và q đi qua điểm C

c) Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m,n,p

	Hoạt động 2. Vẽ điểm đường thẳng theo một số điều kiện cho trước(8 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV:Yêu cầu học sinh đọc và tóm tắt đề bài.

- GV cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 6 

2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận nhóm

3. Báo cáo kết quả:

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

4. Nhận xét, đánh giá:

GV nhận xét hoạt động của các nhóm và chữa bài.


	Bài tập 6/ Tr 105 SGK :

                        .E

               .B               .F                                      

    m          A      C       D

a) A (m , B (m

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D.

 C (m , D (m

c) Có những điểm khác điểm B mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm E và F

E (m, F (m

	Hoạt động 3. Nhận biết ba điểm thẳng hàng(9 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS làm bài 10/106 SGK

2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc đề bài và nêu cách vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.

3. Báo cáo kết quả:

- 3 HS lên bảng vẽ hình.

4. Nhận xét, đánh giá: 

- HS nhận xét bài của bạn.

- GV chữa bài, cho điểm hs.


	Bài tập 10 Tr 106 SGK :
a) Ba điểm M,N,P thẳng hàng 

         N          M               P

b) Ba điểm C,E,D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa.

         C           E             D

c) Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng

          T          Q
R                                  


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
	HS làm bài tập 11/107 SGK:

- Màn hình: chiếu đề bài, hình vẽ .

+  Điểm nào nằm giữa M và N?- HS: trả lời

+ Hai điểm nào nằm cùng phía đối với điểmM? 

+ Hai điểm nào nằm khác phía đối với điểm R?   

- HS lớp hoàn thành bài tập trong vở.


	Bài tập11Tr 107 SGK :

 
M
     R
         N


a) R nằm giữa M và N .

b) Hai điểm R, N nằm cùng phía đối với điểm M

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với điểm R


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG  (5 phút): HS nêu các dạng bài tập đã luyện. Nêu các kiến thức đã sử dụng trong bài.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (2 phút)
-    Xem lại các bài đã chữa. Làm bài tập 12,13,14/107 (SGK).
-   Chuẩn bị bài cho tiết sau: Đường thẳng đi qua hai điểm.

IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn

18/9/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	25/9/2020
	


Tiết 3. §3. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

I/ MỤC TIÊU  

1. Kiến thức, kỹ năng 

a. Kiến thức: 

- Biết tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm.

- Biết được vị trí tương đối của hai đường thẳng trên mặt phẳng.

b. Kĩ năng:  Biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm .
2. Đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. Trung thực, tự trọng, chăm chỉ, chịu khó, chấp hành kỷ luật.

b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp. 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Sử dụng ngôn ngữ hình học, sử dụng công cụ vẽ, năng lực suy luận, tìm phương án tối ưu và vận dụng kiến thức toán trong cuộc sống.

II/ CHUẨN BỊ : 

1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu.

2. Học sinh: Thước thẳng.

III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:(4 phút)    
Chữa bài tập 10(a,b)(SGK/106)

- Đặt vấn đề: (1 phút). GV vẽ hai đường thẳng như phần mở đầu bài học, cho HS nhận xét hai đường thẳng có cắt nhau không? Còn trường hợp nào nữa về vị trí giữa hai đường thẳng, ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1 : Vẽ đường thẳng (10 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV: Cho điểm A. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm A?

?) Vẽ được mấy đường thẳng ?

G: Bây giờ cho hai điểm A và B.

?) Muốn vẽ đường thẳng đi qua A và B ta làm thế nào ? 

?) Một em lên bảng vẽ đường thẳng qua A và B bằng phấn trắng, một em khác vẽ lại bằng phấn đỏ.

?) Vẽ được mấy đường thẳng đi qua hai điểm A và B ?

? Hãy đọc phần nhận xét ở SGK

?) Em hãy trả lời bài tập 15 SGK

? Em hãy trả lời miệng  bài tập 16 SGK

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân.

3. Báo cáo kết quả: 

- 1 HS lên bảng vẽ và trả lời.

- Có vô số đường thẳng qua A

- Vẽ được chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B. 

- Hs nhận dạng được đường thẳng đi qua 2 điểm.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét câu trả lời của hs.
GV chuyển ý: Vậy cách đọc tên các đường thẳng như thế nào ?  
	1. Vẽ đường thẳng:

[image: image1.emf]A


     [image: image2.emf]AB


* Nhận xét: (sgk – tr108)

Bài tập 15.

Bài tập 16.

	Hoạt động 2 : Tên đường thẳng(8 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

   GV.Cho hình vẽ:


[image: image3.emf]x                        y

A

B

[image: image4.emf]a


?) Trong hình có ba đường thẳng, được đặt tên theo ba cách khác nhau. Đó là những cách nào ?

- Các em hãy đọc SGK.

?) Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì ta gọi tên đường thẳng đó như thế nào ?

[image: image5.emf]H×nh 18

A

BC


?) Vậy nếu cho hai đường thẳng bất kỳ thì chúng có những vị trí với nhau như thế nào?
2. Thực hiện nhiệm vụ:
Hs hoạt động cá nhân.
3. Báo cáo kết quả: 

- 1 vài HS trả lời đến khi HS đọc hết các tên của đường thẳng.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét câu trả lời của hs và chốt kiến thức.
	2. Tên đường thẳng:
- Đường thẳng a (Dùng một chữ cái thường)

- Đường thẳng xy (Dùng hai chữ cái thường)

- Đường thẳng AB hoặc đường thẳng BA (Đường thẳng đi qua hai điểm A và B)

 ? . Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì ta gọi tên đường thẳng đó như sau:

[image: image6.emf]H×nh 18
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BC


- Đường thẳng AB

- Đường thẳng BA

- Đường thẳng AC

- Đường thẳng CA

- Đường thẳng BC

- Đường thẳng CB

	Hoạt động 3: Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song (12 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

  - GV giới thiệu như sgk.

G: Hình 18, các đường thẳng AB và BC trùng nhau.

?) Hai đường thẳng cắt nhau thì có mấy điểm chung ?

?) Vậy hai đường thẳng trùng nhau có bao nhiêu điểm chung ?

?) Tại sao nói hai đường thẳng có hai điểm chung thì trùng nhau.

?) Vậy người ta căn cứ vào đâu để phân biệt hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song ?

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.

3. Báo cáo kết quả:
 HS trả lời:
- Có vô số điểm chung.

- Căn cứ vào số điểm chung của 2 đường thẳng.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv chỉnh sửa câu trả lời của hs.
GV chốt lại các kiến thức cơ bản trong bài. 
	3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song: 

- Hình 18, các đường thẳng AB và BC trùng nhau.

- Hình 19, hai đường thẳng AB và AC cắt nhau tại A. Điểm A gọi là giao điểm.

- Hình 20, hai đường thẳng xy và xt song song với nhau.

[image: image7.emf]H×nh 20
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG ( 10 phút)

	- Yêu cầu HS làm bài tập 17 SGK.
	Bài tập 17 (SGK – Tr109)

[image: image8.emf]D
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Có tất cả 6 đường thẳng:

- Đường thẳng AB

- Đường thẳng BC

- Đường thẳng CD

- Đường thẳng DA

- Đường thẳng AC

- Đường thẳng BD


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút)
- Học lý thuyết theo vở ghi và sgk.

- Tập vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời và từ hình vẽ hãy đặt lời cho bài toán.

- Làm bài tập 18, 19, 20, 21 (GSK). Và bài 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22sbt
- Đọc trước §4 để chuẩn bị cho tiết học sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn

25/9/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	02/10/2020
	


TIẾT 5.  §5. TIA
I/ MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: 

- Biết định nghĩa, mô tả tia bằng các cách khác nhau .   

- Hiểu được định nghĩa về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

2. Kĩ năng: 

- Nhận biết hai tia đối nhau, trùng nhau, có kỹ năng vẽ một tia, vẽ hai tia 

đối nhau

3. Đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. 
b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề. 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Sử dụng ngôn ngữ hình học, sử dụng công cụ vẽ, năng lực suy luận, tìm phương án tối ưu và vận dụng kiến thức toán trong cuộc sống.

II/ CHUẨN BỊ : 

1. Giáo viên: Thước thẳng, phấn màu.

2. Học sinh: Thước thẳng.

III/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7 phút)
* Kiểm tra bài cũ:(5 phút) Hãy vẽ một đường thẳng xy. 
   Lấy O ( xy, A, B ( xy sao cho O nằm giữa A và B. 

   Ba điểm A, O, B có thẳng hàng không?

*Đặt vấn đề: (2 phút) Giữ lại hình vẽ đường thẳng xy và điểm O. Giới thiệu tia bằng cách tô đậm bằng phấn màu hai phần của đường thẳng xy được chia ra bởi điểm O

 - Giới thiệu: Hình gồm điểm O và phần đường thẳng này là một tia gốc O.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Tia gốc O (10 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

? GV: Thế nào là một tia gốc O ? 

- GV tô phấn đỏ tô đậm phần đường thẳng Oy và hỏi vậy đây là gì ?

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS suy nghĩ, xung phong

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- HS: Tia Oy có gốc O.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV: Ta còn gọi là nửa đường thẳng Ox, Oy. 

Nhấn mạnh: Tia Ox bị giới hạn bởi điểm O, không bị giới hạn về phía x.
	1. Tia gốc O

    x

O

y


Định nghĩa(SGK/111)

Ví dụ : Tia Ax

A



x

	Hoạt động 2. Hai tia đối nhau (12 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

(?1)  Có nhận xét gì về hai tia Ox, Oy?
 (?2) Hai tia đối nhau phải thỏa mãn những điều kiện nào ? (chung gốc và tạo thành đường thẳng) .
(?3) Mỗi điểm trên đường thẳng xy có phải là gốc chung của hai tia đối nhau không ?

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS thảo luận, suy nghĩ

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- HS1:  Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét câu trả lời của hs.

- GV ghi nhận xét (Sgk)

?1
1. Chuyển giao nhiệm vụ.

- GV yêu cầu làm bài ? 1                         
                  
2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS làm việc cá nhân

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- 1 HS lên bảng trình bày

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
(?) Vì sao hai tia Ox, Oy                   x

       trên hình bên không   O

      gọi là hai tia đối nhau ?
       y
	2. Hai tia đối nhau
+ Hai tia chung gốc.

+ Hai tia tạo thành một đường thẳng

Nhận xét: SGK

HS làm ?1 

a. Hai tia Ax và By không đối nhau vì không chung gốc.

b. Các tia đối nhau : Ax và Ay

                                 Bx và By


	Hoạt động 3 Hai tia trùng nhau (9 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

- GV:  Giới thiệu hai tia trùng nhau.

A

B


x

Hai tia Ax và AB trùng nhau

(?) Hai tia trùng nhau có đặc điểm gì?

?) Trên hình vẽ , ta có thể nói hai tia Ax và Bx trùng nhau không  ?

(?) Hai tia trùng nhau có thể xem như một tia không ? 

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HS suy nghĩ

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- Xung phong phát biểu.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV giới thiệu hai tia phân biệt .
	3. Hai tia trùng nhau
   - Chung gốc

   - Mọi điểm đều là điểm chung.

A

B


x

Hai tia Ax và AB trùng nhau

Chú ý : SGK


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (5 phút)

Trên hình sau đây, hãy chỉ ra hai tia chung gốc A, hai tia gốc D trùng nhau, hai tia gốc B đối nhau :





x       A

D
B

   y

(?) Hai tia trùng nhau và hai tia đối nhau có gì giống nhau và khác nhau ?

- HS làm bài tập 22 SGK

D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (2 phút)

- Học thuộc và nắm vững định nghĩa, ký hiệu tia, hai tia đối nhau, trùng nhau.           

- Làm các bài tập 23, 24, 25 SGK, vở BT.
IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn

02/10/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	09/10/2020
	


TIẾT 5 - LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Củng cố các khái niệm về tia, rèn cách  định nghĩa khác về tia.

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vẽ hai tia đối nhau, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau, kỹ năng vẽ tia, đọc tia, có tư duy chính xác, rõ ràng trong phát biểu .

3. Đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. 
b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Sử dụng ngôn ngữ hình học, sử dụng công cụ vẽ.

II/ CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: Thước thẳng , phấn màu, bảng phụ ghi đề bài tập .

2. Học sinh: Thước thẳng .

III/ PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại gợi mở, luyện tập .

IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Ổn định lớp. (1 phút)    
 - HS 1:  Hai tia đối nhau phải thoả mãn những yêu cầu nào? 

               Làm bài tập số 23 SGK/113 

- HS 2:  Làm bài tập số 25 SGK/113

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (20 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	GHI BẢNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS làm Baøi 26 Sgk/113

2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS làm việc cá nhân làm bài vào vở.

3. Báo cáo kết quả và thảo luận:

- Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm.

- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét và đặt câu hỏi thảo luận.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

- GV nhận xét thực hiện nhiệm vụ của HS, đặt câu hỏi và chốt cách làm.
	Baøi 26 Sgk/113

            •            •                  (H1)  

  A        B               M

             •               •              (H2)

 A         M                 B  

a. Ñieåm M vaø B naèm cuøng phía ñoái vôùi ñieåm A

b. ÔÛ  H1 ñieåm B naèm giöõa A vaø M

    ÔÛ H2  ñieåm M naèm giöõa A vaø B

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

- GV? : Thế nào là hai tia đối nhau.
- GV cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 28; bài 29 sgk.
2. Thực hiện nhiệm vụ.

- Hs hoạt động nhóm thảo luận bài.
3. Báo cáo kết quả thảo luận.

 - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV nhận xét .
	Baøi 28 Sgk/113     •            •        •
a. Hai tia ñoái nhau goác O laø tia Ox vaø tia Oy

b. Ñieåm O naèm giöõa hai ñieåm M vaø N

Baøi 29 Sgk /114

a. Trong ba ñieåm M, A, C thì A naèm giöõa M vaø C 
b. Trong ba ñieåm N, A, B thì A naèm giöõa N vaø B




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 18 phút )

	- GV yêu cầu HS làm bài 31.

- HS đọc tìm hiểu đề bài.

- GV höôùng daãn hoïc sinh veõ hình rồi gọi 1 HS lên bảng thöïc hieän

- Yêu cầu HS làm bài 26.

?) Töø A ta coù caùc tia naøo ?

Töø B ta coù caùc tia naøo ?

Töø C ta coù caùc tia naøo ?

?) Caùc tia truøng nhau ? ( töø A, töø C)

?) A thuoäc tia naøo vaø khoâng thuoäc tia naøo ? Duøng kí hieäu theå hieän

- Yêu cầu HS làm bài 24

Yeâu caàu hoïc sinh veõ hình vaø thöïc hieän.

?) Caùc tia truøng vôùi tia Ay laø tia naøo ?

?) Tia AB vaø tia Oy coù truøng nhau khoâng ? Vì sao ?

Tia Ax vaø tia By coù ñoái nhau khoâng ? Vì sao ?


	Baøi 31 Sgk/ 114

                             B •

                                      •     x

      A                             M

                                          C

                                               y

Baøi 26 Sbt/99

 a. Caùc tia goác A laø:Tia AB, tia AC

Caùc tia goác B laø: Tia BA, tia BC

Caùc tia goác C laø: Tia CB, tia CA

b. Caùc tia truøng nhau laø: 

Tia AB vaø tia AC

Tia CB vaø tia CA

c. A 
[image: image9.wmf]Î

 Tia BA;  A 
[image: image10.wmf]Ï

 Tia BC

Baøi 24 Sbt/99

             A           O           B

  x       •           •        •                   y

a. Caùc tia truøng vôùi tia Ay laø: tia AO, tia AB

b. Hai tia AB vaø Oy khoâng truøng nhau vì khoâng chung goác.

Hai tia Ax vaø By khoâng ñoái nhau vì khoâng chung goác.


E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (2 phút)
?) Qua tiết học hôm nay các em cần nắm vững những kiến thức cơ bản gì?

- HS trả lời.

- GV yêu cầu HS học và nắm vững những kiến thức trọng tâm.

GV hướng dẫn HS học ở nhà:

- Học các kiến thức cơ bản về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau theo vở ghi và sách giáo khoa để vận dụng vào làm bài tập.

- Làm các bài tập từ bài 23 đến bài 27 trong SBT.

- Đọc trước bài và chuẩn bị tốt cho tiết học sau.

IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn
	
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	09/10/2020
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày dạy
	16/10/2020
	


TIẾT 6 : §6 - 7. ĐOẠN THẲNG. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức, kĩ năng : 

a. Kiến thức:

- Biết định nghĩa đoạn thẳng.

- Biết độ dài đoạn thẳng là gì, biết sử dụng thước đo độ dài để đo độ dài đoạn thẳng.

b. Kĩ năng : 

- Biết vẽ đoạn thẳng.

- Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia.

- Biết mô tả hình vẽ bằng các cách diễn đạt khác nhau.

- Rèn kỹ năng đo đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng .
3. Đinh hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

a. Các phẩm chất

- Tự tin, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. 
b. Các năng lực chung

- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề 
c. Các năng lực chuyên chuyên biệt

- Sử dụng ngôn ngữ hình học, sử dụng công cụ vẽ.

II.CHUẨN BỊ: 

1. Giáo viên: Thước thẳng , phấn màu, bảng phụ ghi đề bài tập.

2. Học sinh: Thước thẳng .

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6 phút)
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)    
Vẽ 2 điểm A và B. Đặt mép thước thẳng đi qua hai điểm A và B. Dùng phấn vạch theo mép thước từ A đến B.Ta được một hình .

Hình này gồm bao điểm? Là những điểm có vị trí như thế nào?

Trả lời:

                    A  .                      . B

Hình này có vô số điểm, gồm hai điểm A và B và tất cả những điểm nằm giữa A và B.
2. Đặt vấn đề: (1 phút. ).GV giới thiệu hình vẽ trên gọi là đoạn thẳng→Bài mới 

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Đoạn thẳng AB là gì ? (7 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

- GV: Hình vừa vẽ là đoạn thẳng AB

?Vậy đoạn thẳng AB là hình gồm những điểm có vị trí như thế nào?

? Đoạn thẳng AB được đọc như thế nào?có mấy cách đọc?

- GV :Yêu cầu HS làm  Bài tập 33(SGK-115)

Cho hai điểm M và N vẽ đường thẳng MN.

- Trên đường thẳng vừa vẽ có đoạn thẳng nào không?

Có nhận xét gì về vị trí của  đoạn thẳng với đường thẳng đó?

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HĐ cá nhân trả lời câu hỏi.

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- Hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

- 1 HS lên bảng trình bày bài 33.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	1. Đoạn thẳng AB là gì ?

            .                               .

        A                                   B

- Định nghĩa:SGK 

Đọc là: Đoạn thẳng AB(hay đoạn thẳng BA)

 Bài tập 33(SGK-115)

   R  .                                      . S


Nhận xét: Đoạn thẳng là một phần của đường thẳng chứa đoạn thẳng đó



	Hoạt động 2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng. 
( 10 phút )

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

- GV: Chiếu hình 33;34;35/SGK để HS hiểu về hình biểu diễn hai đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia , cắt đường thẳng.

- GV:Mô tả từng trường hợp hình vẽ 

( Yêu cầu HS tìm giao điểm trong mỗi trường hợp.

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HĐ cá nhân tìm giao điểm.

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- Hs đứng tại chỗ trả lời.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét câu trả lời của hs.

- GV treo bảng phụ sau: Nhận dạng một số trường hợp khác về đoạn thẳng cắt nhau. đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng.
	2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là I

[image: image11.emf]A
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Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là K.

[image: image12.emf]A
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Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là H
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Một số trường hợp khác
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	Hoạt động 3: Đo đoạn thẳng ( 7phút ).

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

-Để đo đoạn thẳng ta sử dụng dụng cụ gì ? 

GV vẽ  đoạn thẳng AB lên bảng :

- Cho đoạn thẳng AB, đo độ dài của nó ?

- Nêu rõ cách đo ?

- Cho 2 điểm A, B ta có thể xác định được  khoảng cách AB Không?. Nếu Avà B trùng nhau thì khoảng cách giữa A và B bằng bao nhiêu?
GV cho HS đọc nhận xét SGK

 - Độ dài đoạn thẳng AB và khoảng cách giữa hai điểm A, B có khác nhau không?

- Đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng khác nhau như thế nào?

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi.

3. Báo cáo kết quả: 

Hs đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
HS nêu các dụng cụ đo độ dài đoạn thẳng.

HS vẽ, đo và trình bày cách đo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

GV uốn nắn, sửa chữa.

Gv hoàn chỉnh kiến thức.
	3. Đo đoạn thẳng:

a. Dụng cụ :

 SGK

b. Đo đoạn thẳng AB :

               .                             .      

              A                           B

Cách đo:

+ Đặt cạnh của thước đi qua 2 điểm A; B sao cho vạch số 0 trùng với điểm A.

+ Đọc trên thước vạch trùng với điểm B, chẳng hạn 9cm.

AB = 9cm (BA = 9cm) hoặc khoảng cách giữa 2 điểm A và B bằng 9cm
Nhận xét : Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0. 



	Hoạt động 4: So sánh hai đoạn thẳng (8 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

   GV yêu cầu HS:

- Đo độ dài các đoạn thẳng H.41 (SGK).

- So sánh đoạn thẳng AB và CD ở hình 41/SGK?

GV nêu kí hiệu ( CD>AB hoặc AB<CD)

(?) Dựa vào yếu tố nào để so sánh hai đoạn thẳng ?

(?) Muốn so sánh hai đoạn thẳng được ta làm  như thế nào ?

(?) So sánh các cặp đoạn thẳng còn lại ở hình 41?

(?) Cho MN = 2dm ;  PQ = 15cm . So sánh 2 đoạn thẳng đó ? 

(?) Khi so sánh hai đoạn thẳng cần lưu ý điều gì? 

(?) Ngoài thước thẳng có chia khoảng ta còn thấy những loại thước nào khác được dùng để đo độ dài?
2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi.

3. Báo cáo kết quả: 

HS đo và báo cáo kết quả độ dài các đoạn thẳng  H.41 SGK
HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét, chốt kiến thức.
	 4. So sánh hai đoạn thẳng

CD > AB

Muốn so sánh hai đoạn thẳng, ta so sánh độ dài của chúng .

MN = 2dm = 20cm;   PQ = 15cm

  Vậy MN > PQ

Chú ý: Khi so sánh hai đoạn thẳng thì độ dài của chúng phải cùng đơn vị đo .

Các loại thước đo khác:

Thước dây, thước gấp, thước xích,...

1 inch = 25,4 mm


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 4 phút)
	- GV: Cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài toán 

- GV: Cho HS  lên bảng trình bày

- GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm. 

- GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh
	Bài tập 34 trang 116-SGK 

Hướng dẫn 


Có ba đoạn thẳng là : AB, AC và BC


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (2 phút)
Quan sát xung quanh em và chỉ ra hình ảnh có liên quan đến:

Đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳng.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút)
– Học bài và làm bài tập34,36,37,39 trang 116-SGK.

– Chuẩn bị bài mới.
IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ngày soạn

16/10/2020
	Dạy
	Lớp
	6C
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	3
	

	
	
	Ngày
	23/10/2020
	


  TIẾT 7: §8. KHI NÀO THÌ AM + MB = AB ?
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức, kỹ năng: Sau khi học xong bài này, HS:

a. Kiến thức:
- Biết tính chất cộng đoạn thẳng.

- Hiểu nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.

- Vận dụng được hệ thức AM + MB = AB để giải các bài toán đơn giản về tính độ dài đoạn thẳng.

b. Kỹ năng:

- Biết một điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm còn lại.

- Biết sử dụng tính chất cộng đoạn thẳng để tính độ dài đoạn thẳng khi biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại và biết độ dài hai đoạn thẳng.

- Bước đầu tập suy luận dạng:

" Nếu có a + b = c và biết hai trong ba số a,b,c thì suy ra số thứ ba".

- Rèn tính cẩn thận khi đo các đoạn thẳng và khi cộng các độ dài.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực:

a) Các phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó. Trung thực, tự trọng, chăm chỉ, chịu khó, chấp hành kỷ luật.

b) Các năng lực chung: Năng lực tự học, tự quản lí, giải quyết vấn đề, giao tiếp và năng lực hợp tác.

c) Các năng lực chuyên biệt: Sử dụng ngôn ngữ toán, sử dụng công cụ đo độ dài, vẽ, đo độ dài đoạn thẳng, vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời, đo độ dài đoạn thẳng.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ, thước dây, thước chữ A, thước cuộn

2. Học sinh: Bút chì, thước thẳng, vở luyện tập.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (7 phút)
Bài tập: Cho các hình vẽ sau:

	[image: image15.emf]A BM
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	[image: image16.emf]A
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Em hãy đo độ dài các đoạn thẳng AM, MB và AB rồi so sánh AM + MB với AB ?

- GV giao nửa lớp làm H1, nửa lớp làm H2. Hai học lên bảng làm.

- HS dưới lớp làm vào phiếu học tập, kiểm tra kết quả đo của bạn, chấm điểm bạn. 

Đặt vấn đề: Trường hợp ở H1, ta có AM + MB = AB ta nói điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Vậy khi nào điểm M nằm giữa hai điểm A và B ? => Bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB?  ( 15 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS thực hiện ?1(SGK)

Hãy đo các đoạn thẳng AM, BM và AB rồi so sánh AM + MB với AB ?

- GV chia lớp 4 nhóm, 2 nhóm dãy bên ngoài thực hiện với H48a, 2 nhóm dãy trong thực hiện với H48b.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- Các nhóm thảo luận thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 3’.

- Các nhóm đo và so sánh:

Đo: AM = ?    MB = ?     AB = ?

So sánh AM + MB với AB

?) Từ đó ta rút ra nhận xét gì ?

3. Báo cáo kết quả và thảo luận: 

- Đại diện 1 nhóm dãy trong và 1 nhóm dãy ngoài lên báo cáo kết quả thảo luận.

- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đặt câu hỏi thảo luận rồi rút ra kết luận chung:

Nếu điểm M nằm giữa 2 điểm A và B thì AM + MB = AB.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- GV nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.

- GV kết luận và giới thiệu tính chất cộng hai đoạn thẳng. 

- HS đọc nhận xét (sgk)

GV: Nếu biết 1 điểm nằm giữa hai điểm và biết độ dài của hai trong ba đoạn ta sẽ biết độ dài của đoạn thẳng thứ ba.
	1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB? 

 ?1 .
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- Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB

- Nếu điểm M  không nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB  
[image: image18.wmf]¹

 AB

* Nhận xét: (t/c cộng đoạn thẳng)

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. 

Ngược lại, nếu MA + MB = AB thì M nằm giũa hai điểm A và B.

Vậy:

Điểm M nằm giữa 2 điểm A và B ( AM + MB = AB



	Hoạt động 2: Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất. 

(5 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

  Y/c HS tìm hiểu SGK và thực tế. Nhận ra một số dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất.

?) Để đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất ta dùng những dụng cụ gì ?

2. Thực hiện nhiệm vụ: 

Hs hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời.

3. Báo cáo kết quả: 

- HS trả lời.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Gv nhận xét, đưa ra 1 số dụng cụ đo khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt đất.
	2. Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất:

- Thước dây

- Thước cuộn

- Thước chữ A.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 5 phút)

	- Yêu cầu HS làm bài tập 46 SGK.
	Bài 46 (SGK – Tr121)

Vì N là điểm của đoạn thẳn IK nên 

IN + NK = IK

Thay IN = 3cm, NK = 6cm ta có 

3cm + 6cm = IK


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 8 phút)

	?) Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại trong ba điểm A,B ,C ?

a) Biết độ dài:

AB=4cm; AC=5cm; BC=1cm

b) Biết  độ dài:

 AB=1,8cm; AC=5,2cm; BC=4cm

- HS suy nghĩ trả lời.

- GV hướng dẫn cách trình bày và chốt lại tính chất cộng đoạn thẳng.

- Yêu cầu HS làm bài 47.

- Gọi 1 HS lên bảng làm

- GV chữa thành bài trình bày mẫu, chấm điểm HS.
	Bài tập

a) Vì AB + BC = 4cm + 1cm = 5cm

         AC = 5cm

Nên AB + BC = AC

( Điểm B nằm giữa 2 điểm A và C.

b) Vì AB + BC = 1,8cm + 4cm = 5,8cm > AC = 5,2cm

Nên AB + BC > AC

( Điểm B không nằm giữa hai điểm A và C.

Bài 47 (SGK – Tr 121)




E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG ( 5 phút)
?) Dùng thước  chữ A có khoảng cách 2 chân là 1 m (như hình 51) để đo chiều dài của phòng học. Theo em đo như thế nào thì chính xác ?

- HS thảo luận nhóm cặp đôi, suy nghĩ trả lời

- GV kết luận: Phải đo trên một đường thẳng

- GV yêu cầu HS tìm hiều bài toán ĐỐ (bài 52 – sgk/122)

ĐỐ: Quan sát Hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất. 

- HS trả lời, GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức cơ bản. 

GV hướng dẫn HS học ở nhà:

- GV hướng dẫn bài tập 48, 49, 50 (SGK – Tr 121). Đọc trước bài §9.
- Yêu cầu HS về nhà học nhận xét và làm các bài tập SGK, SBT.
IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:
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TIẾT 8. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức, kĩ năng:

a. Kiến thức:

-Học sinh hiểu và vận dụng các kiến thức về cộng 2 đoạn thẳng, điểm nằm giữa hai điểm, so sánh độ dài của các đoạn thẳng.

b. Kỹ năng:


- Rèn kĩ năng giải bài tập tìm số đo đoạn thẳng lập luận theo mẫu: 

"Nếu M nằm giữa A và B thì AM + MB = AB" 


- Nhận biết một điểm nằm giữa hay hai điểm nằm giữa hai điểm khác.


- Biết so sánh độ dài của các đoạn thẳng.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh:

a. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ, cẩn thận
b. Các năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác

c. Các năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ toán, suy luận, vẽ hình.

II. CHUẨN BỊ:

1.Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài
SGK, thước thẳng, bảng phụ.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK

 Làm bài tập.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3 phút)
1. Kiểm tra bài cũ: 
HS: Khi nào thì độ dài AM cộng MB bằng AB?

2.  Đặt vấn đề.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 18 phút)
	    HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Tính độ dài đoạn thẳng (10 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ.

GV: Gọi 1HS: Đọc đề 

GV : Nếu A và B là hai điểm mút của bề rộng lớp học thì đoạn thẳng AB được chia làm mấy phần? Hãy vẽ hình mô tả?

2. Thực hiện nhiệm vụ.

- HĐ cá nhân

3. Báo cáo kết quả thảo luận.

- HS lên bảng trình bày cách thực hiện.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV: Cho HS nhận xét và bổ sung thêm. 

GV: Uốn nắn và thống nhất cách trình bày cho học sinh. 
	Bài tập 48 trang 121 SGK 

Hướng dẫn 

Ta có:
AM + MN + NP + PQ + QP = AB

AM = MN =NP = PQ = 1,25m

QB  =  [image: image19.wmf]5

1

 . 1,25  =  0,25m.

Vậy chiều rộng lớp học là: 

4. 1,25  +  0,25

=  5  +  0,25  =  5,25 (m)

	Hoạt động 2: Xác định điểm nằm giữa hai điểm khác (8 phút)

	1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Gọi 1HS đọc đề bài

GV: Em hãy vẽ hình theo yêu cầu của đề bài? 

2. Thực hiện nhiệm vụ
Hs hoạt động cá nhân, vẽ hình ra nháp
3. Báo cáo kết quả:

Hs lên bảng vẽ hình bài 50.

4. Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Gv nhận xét, chữa bài và cho điểm hs.
	Bài tập 50 trang 121 SGK 

    Hướng dẫn 


TV + VA  =  TA
(  V nằm giữa hai điểm T, A.


	C.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (20 phút)

	Bài tập 49 trang 121 SGK 

GV: Gọi 1HS đọc đề bài

GV: Em hãy vẽ hình theo yêu cầu của đề bài? 

GV: Còn có trường hợp nào khác nữa không?

GV: Chốt lại có hai trường hợp vẽ hình

GV: Trong hình (a) độ dài AN ; BM bằng tổng độ dài những đoạn thẳng nào?

GV: Đề bài cho biết điều gì?

GV: Suy ra điều gì?

GV: Có thể kết luận gì về AM và BN.

GV : Gọi 1HS lên bảng so sánh AM và BN
Bài 1:

Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A ; B ; M có thẳng hàng không?

a) AM  =  3,1cm ; MB  =  2,9cm ; 

AB  =  6cm.

b) AM  =  3,1cm ; MB  =  2,9cm ; 

AB  =  5cm

c) AM  =  3,1cm ; MB  =  2,9cm ; 

AB  =  7cm.

GV: Cho các nhóm trao đổi thảo luận, vẽ hình cho mỗi trường hợp. Mỗi nhóm cử 1 HS lên bảng trình bày kết quả.


	Bài tập 49 trang 121 SGK 

    Hướng dẫn 

a) 


AN  =  AM  + MN

BM  =  BN  +  MN

( AM  +  MN  =  BN  +  MN

(   
AM
=
BN

b) 

Ta có:

AN  =  AM  -  MN

BM  =  BN  - MN

Vì  AN  =  BM

(  AM - NM  =  BN - NM

AM  =  BN
3. Bài làm thêm
Bài 1:

a) Vì 3,1  +  2,9  =  6

Nên AM  +  MB  =  AB

( A ; B ; M thẳng hàng

b) Vì    AM + MB  (  AB



AM + AB  (  MB



MB + AB ( MA

( A ; B ; C không thẳng hàng.


c) Vì AM  +  MB  <  AB

( Không vẽ được.


 D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (4 phút)

GV củng cố lại bài học:
· GV nhấn mạnh lại tính chất điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

· Khi nào thì ba điểm A, B, C thẳng hàng?

· Hướng dẫn HS làm bài tập 49 SGK.

· Xem lại các bài tập đã làm.

· BTVN: 45; 46; 49; 51 (102-103 SBT)

· Đọc trước bài: §9.
IV. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG:
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